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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, hàng rào thuế quan không còn là vấn đề 

cốt yếu khi các doanh nghiệp cân nhắc và lựa chọn xuất khẩu. Hàng rào phi thuế quan 

hay các biện pháp phi thuế quan đã trở thành vấn đề đòi hỏi các doanh nghiệp, chính 

phủ cần quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh Đại dịch Covid-19. Bài viết xem 

xét các tác động của các biện pháp phi thuế quan được áp dụng trong năm 2020 tới 

các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Kết quả cho thấy có một xu hướng tăng áp 

dụng các biện pháp phi thuế quan trên thế giới. Việc này đã ảnh hưởng tới hoạt động 

xuất khẩu của Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý về chính sách đối với 

Chính phủ và doanh nghiệp để chủ động thích ứng với các biện pháp phi thuế quan 

mới sau này. 

 

1. Đặt vấn đề 

Sau gần hai năm kể từ khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Vũ 

Hán, Đại dịch Covid-19 đã lan rộng và có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt 

kinh tế, xã hội ở hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới (WHO, 2020). Tính đến tháng 

7 năm 20201, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận trên 184 triệu ca nhiễm trong 

đó có 3,9 triệu trường hợp tử vong có nguyên nhân bắt nguồn từ loại virus này (WHO, 

2021). 

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây thiệt hại về con người, nó còn gây nên tác 

động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch là nguyên nhân làm trầm trọng thêm sự 

mất cân đối trong cán cân thương mại giữa các nước, mất cân đối sản xuất và tiêu thụ 

hàng hóa. Trong bối cảnh hàng rào thuế quan đang dần được dỡ bỏ và các quốc gia 

tăng cường các biện pháp phi thuế quan (PTQ), đặc biệt là các rào cản kỹ thuật đối với 
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thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, chống trợ cấp, chống 

bán phá giá và tự vệ thì sự xuất hiện của Đại dịch Covid-19 càng làm gia tăng số 

lượng và tần suất xuất hiện của các biện pháp PTQ. Việc các quốc gia đối tác thương 

mại đặt ra các hàng rào phi thuế quan khắt khe là một thách thức lớn đối với xuất khẩu 

của Việt Nam. Trong khi thuế quan có mục tiêu chính sách, cách thức thực hiện tương 

đối rõ ràng và đơn giản, thì tiêu chí thực hiện của các biện pháp PTQ lại khá ngắn gọn, 

nên các nước (đặc biệt là các nước có kinh nghiệm về tranh chấp thương mại) có thể 

lợi dụng để gây khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

Trên cơ sở tổng hợp các số liệu, dữ liệu thứ cấp và những đánh giá về việc áp 

dụng các biện pháp PTQ trên thế giới, bài viết tập trung phân tích những xu hướng áp 

dụng các biện pháp PTQ mới mà các quốc gia áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu 

nói chung và các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam nói riêng trong khoảng thời gian kể 

từ khi Đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát từ cuối năm 2019. Câu hỏi chính mà 

bài viết muốn hướng tới là liệu những biện pháp PTQ mới ngoài các biện pháp PTQ đã 

được áp dụng từ trước đó được triển khai để ứng phó với Đại dịch Covid-19 có thể trở 

thành những biện pháp PTQ được áp dụng lâu dài kể cả sau khi Đại dịch Covid-19 

được kiểm soát và thương mại trở lại trạng thái bình thường hay không. Kết quả cho 

thấy, có khá nhiều biện pháp PTQ mới đã được các quốc gia áp dụng đối với hàng 

nhập khẩu, đặc biệt là các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Những biện 

pháp này có khả năng cao sẽ được tiếp tục duy trì và áp dụng đối với hàng nhập khẩu 

kể cả sau khi Đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn và thương mại quốc tế 

quay trở lại trạng thái bình thường. Đây là một trong những thách thức mới đối với các 

quốc gia có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu các sản 

phẩm thuộc nhóm chịu ảnh hưởng của những biện pháp PTQ nói trên. Chính phủ, 

doanh nghiệp của các quốc gia như Việt Nam cần có sự chuẩn bị sẵn sàng cho khả 

năng này. 

Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp một số đánh giá bước đầu về ảnh hưởng 

của những biện pháp PTQ mới này đối với thương mại của Việt Nam trong thời gian 

qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy những biện pháp PTQ mới này đã ảnh hưởng tới 

xuất khẩu của Việt Nam bên cạnh những tác động tiêu cực của Đại dịch Covid-19. Từ 

những phân tích, đánh giá đó, bài viết đề xuất một số gợi ý về chính sách, giải pháp 



Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” 

63 

đối với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để có thể chủ động thay đổi và thích ứng 

trong thời gian tới. 

2. Đại dịch Covid-19 và xu hướng tăng cường các biện pháp phi thuế quan mới  

Chính phủ 198 quốc gia đang gấp rút nghiên cứu và sản xuất vắc-xin và thuốc 

đặc trị để đối phó với Covid-19 (Reuters, 2021). Bên cạnh đó, tất cả các quốc gia đều 

đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân, với mục tiêu tạo ra sự 

miễn dịch cộng đồng để các nước có thể trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, các 

biến thể ngày càng nguy hiểm đã xuất hiện. Biến thể Delta đã và đang gây ra những 

đợt dịch mới có tốc độ lan truyền nhanh hơn và nguy hiểm hơn (WHO, 2021). Các 

quốc gia một lần nữa phải xem xét lại các điều kiện mở cửa của mình, cũng như trì 

hoãn quyết định bình thường hóa cuộc sống của người dân mà không cần sự can thiệp 

của các biện pháp phòng chống. 

Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài hơn 20 tháng qua đã làm gián đoạn hoạt 

động thương mại, sản xuất và gây tổn hại nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế toàn 

thế giới (Baldwin & Mauro, 2020; Hassani & Dost, 2020). Tuy Đại dịch Covid-19 có 

những ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác nhau của nền kinh tế các quốc gia, nhưng 

các nhà nghiên cứu nhất trí rằng xét tổng thể, những tác động tiêu cực đối với thương 

mại nội địa và thương mại quốc tế ở các quốc gia là rất nghiêm trọng. Thậm chí với 10 

nước/vùng lãnh thổ có nền thương mại hàng đầu thế giới là: Mỹ, Trung Quốc, Anh, 

Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ cũng không tránh khỏi bị 

ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề (Vidya & Prabheesh, 2020). Sản lượng và kim ngạch 

xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt là ở những ngành nghề và quốc gia nơi việc triển khai 

làm việc từ xa và điều hành từ xa được thực hiện không hiệu quả (Maliszewska và 

cộng sự, 2020). Tác động của Đại dịch Covid-19 đối với các nước nhập khẩu chủ yếu 

là do sự không chắc chắn trong tiêu dùng và những rủi ro trên thị trường tăng lên, dẫn 

tới tổng cầu giảm mạnh và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu sụt giảm nghiêm 

trọng (Boone và cộng sự, 2020; Hayakawa & Mukunoki, 2021; UNCTAD, 2021). 

Thông thường khi cân nhắc để thay đổi chính sách thương mại, bất kỳ quốc gia 

nào cũng cần phải nghiên cứu rất kỹ, vì một thay đổi trong chính sách thương mại nội 

địa có thể tác động tới quan hệ thương mại, cạnh tranh và phúc lợi không chỉ của quốc 

gia ban hành chính sách mà còn tác động tới các nước đối tác một cách trực tiếp hoặc 

gián tiếp (Barua, 2020). Tuy nhiên, theo UNCTAD (2021), Đại dịch Covid-19 đã 



Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” 

64 

khiến hơn 140 quốc gia đã ngay lập tức đưa ra các biện pháp PTQ mới. Những biện 

pháp này phần lớn là để bảo vệ an ninh và an toàn của mỗi quốc gia trong những diễn 

biến ngày càng phức tạp của Đại dịch Covid-19. Một số biện pháp đã được triển khai 

nhằm đáp ứng với những thay đổi đột ngột về nhu cầu của thị trường ví dụ như đối với 

các hàng hoá thiết yếu và các hàng hoá y tế. Một số biện pháp đã được ban hành bởi 

những nước xuất khẩu nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ổn định nguồn cung cho 

quốc gia. Trong khi một số biện pháp làm gia tăng thương mại thì một số khác được 

đặt ra với mục tiêu hạn chế hoạt động này. 

Theo tổng hợp từ Macmap (2021), từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, 

có 98 quốc gia đã áp dụng các biện pháp PTQ để kiểm soát xuất khẩu và 104 quốc gia 

đã tạo điều kiện thúc đẩy nhập khẩu với các biện pháp nhập khẩu nới lỏng hơn như 

đồng ý trả chậm, giảm thuế. Hình 1 tóm tắt dưới dạng biểu đồ từ Macmap về việc sửa 

đổi chính sách trong giai đoạn Covid-19 (từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021). 

Hình 1. Bản đồ phân bố các chính sách xuất nhập khẩu trên thế giới 2020-2021 

 
Các biện pháp áp dụng tạm thời cho xuất khẩu  

   Hạn chế/ cấm xuất khẩu (98 quốc gia) 
   Tự do hoá xuất khẩu (2 quốc gia) 
   Hạn chế và tự do hoá xuất khẩu (2 quốc gia) 
   Không áp dụng (137 quốc gia) 

 
Các biện pháp áp dụng tạm thời cho nhập khẩu  

   Hạn chế nhập khẩu (12 quốc gia) 
   Tự do hoá nhập khẩu (104 quốc gia) 
   Hạn chế và tự do hoá nhập khẩu (22 quốc gia) 
   Không áp dụng (101 quốc gia) 

Nguồn: Macmap (2021) 
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Bảng 1 tổng hợp danh sách các hàng rào PTQ được các quốc gia trên thế giới 

áp dụng phổ biến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (UNCTAD, 2021): 

Bảng 1. Hàng rào PTQ phổ biến được các quốc gia sử dụng 

trong giai đoạn Covid-19 

Biện pháp tạo thuận lợi thương mại Biện pháp hạn chế thương mại 

L41* Miễn, giảm thuế (tax) và các khoản 
thuế (duty), các ưu đãi tài chính khác để 
giảm gánh nặng các khoản thuế phải nộp 
khác 

P31 Cấm xuất khẩu 

G4 Quy định liên quan đến điều khoản thanh 
toán cho hàng nhập khẩu 

P33 Các yêu cầu về giấy phép, cấp phép 
hoặc đăng ký để xuất khẩu 

E125* Cấp phép để bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng 

A11 Cấm vì lý do SPS (vệ sinh và kiểm 
dịch động thực vật) 

A83* Yêu cầu chứng nhận vì lý do SPS (vệ 
sinh và kiểm dịch động thực vật) 

E313 Cấm tạm thời, bao gồm đình chỉ 
cấp giấy phép 

L11 Chuyển quỹ (chuyển tiền) của Chính 
phủ (cho doanh nghiệp) - Trợ cấp 

P32 Hạn ngạch xuất khẩu 

D12* Thuế chống bán phá giá P22 Yêu cầu giám sát và giám sát xuất 
khẩu 

B83* Yêu cầu chứng nhận đối vì lý do TBT 
(rào cản kỹ thuật đối với thương mại) 

E325 Cấm để bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng 

L9 Hỗ trợ cho người tiêu dùng hoặc nhà sản 
xuất không được chỉ định ở nơi khác 

C9 Các thủ tục kiểm tra trước khi vận 
chuyển khác chưa được quy định ở nơi 
khác 

B7* Các yêu cầu về chất lượng, an toàn hoặc 
hiệu suất của sản phẩm vì lý do TBT (hàng 
rào kỹ thuật đối với thương mại) 

B14 Yêu cầu cấp phép nhập khẩu một 
số sản phẩm vì lý do TBT (rào cản kỹ 
thuật đối với thương mại) 

B14* Yêu cầu cấp phép nhập khẩu các sản 
phẩm nhất định vì lý do TBT (rào cản kỹ 
thuật đối với thương mại) 

 

* Các biện pháp được nới lỏng để tạo thuận lợi cho thương mại 
Nguồn: UNCTAD (2021) 

 Trong số 19 biện pháp PTQ được phổ biến áp dụng, các hàng rào PTQ được áp 

dụng tại bảy thị trường có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cao nhất năm 2020 bao 

gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Vương quốc Anh và Pháp được 

trình bày trong Bảng 2 dưới đây: 
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Bảng 2. Các biện pháp PTQ do một số nước áp dụng 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

STT Nước 
ban 

hành 

Số lượng 
biện 

pháp NK 

Biện pháp Số lượng 
biện 

pháp XK 

Biện pháp 

1 Mỹ 4 Giảm thuế quan; Dỡ bỏ 
lệnh cấm; Hoãn thuế nhập 
khẩu 

3 Các yêu cầu cấp 
phép hoặc cho 
phép để xuất khẩu; 
Cấm xuất khẩu 

2 Trung 
Quốc 

5 Giảm thuế quan; Các lệnh 
cấm / hạn chế nhập khẩu 
vì lý do SPS; Cấm nhập 
khẩu; Các biện pháp đặc 
biệt để tạo điều kiện nhập 
khẩu 

2 Đánh giá sự phù 
hợp; Các yêu cầu 
cấp phép hoặc cho 
phép để xuất khẩu 

3 Nhật 
Bản 

3 Giảm thuế quan 0 - 

4 Hàn 
Quốc 

3 Giảm thuế quan; Cấm 
nhập khẩu 

4 Cấm xuất khẩu; 
Các yêu cầu cấp 
phép hoặc cho 
phép để xuất khẩu 

5 Đức 0 - 1 Các yêu cầu cấp 
phép hoặc cho 
phép để xuất khẩu 

6 Vương 
quốc 
Anh 

3 Giảm thuế quan 2 Cấm xuất khẩu; 
Các yêu cầu cấp 
phép hoặc cho 
phép để xuất khẩu 

7 Pháp 0 - 1 Cấm xuất khẩu 
Nguồn: Macmap (2021) và WTO (2021) 

Các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các biện pháp PTQ này bao gồm: các sản phẩm 

cung cấp y tế (găng tay, thiết bị bảo hộ cá nhân, vaccine, khẩu trang, bộ lọc, …), động 

vật (động vật hoang dã), nông sản (thịt, cá và hải sản,…). Một số biện pháp đã được áp 

dụng đối với một số sản phẩm của một số quốc gia nhất định, liên quan đến cuộc chiến 

tranh thương mại giữa các quốc gia liên quan ví dụ như giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và 

Malaysia. Còn lại, các biện pháp đều được áp dụng chung cho các dòng sản phẩm của 

tất cả các nước (Chi tiết xem thêm tại Phụ lục 1). Chỉ có một biện pháp để kích thích 

thương mại được bảy nước nói trên sử dụng chủ yếu là miễn hoặc giảm thuế đối với 

hàng hoá (L41), còn lại là các biện pháp được ban hành để điều tiết và đảm bảo nhu 

cầu nội địa như: cấm xuất nhập khẩu (P31; A11; E313; E325) và yêu cầu về cấp phép 

hoặc giấy phép xuất khẩu (P33). 
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Bốn trên bảy quốc gia có luồng thương mại lớn nhất trên thế giới năm 2020 cũng 

chính là các thị trường lớn cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, cùng Đức thuộc 

Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh là hai quốc gia trong nhóm thị trường tiềm 

năng. Chính vì vậy, các ảnh hưởng của những biện pháp PTQ được các quốc gia này 

áp dụng sẽ được làm rõ hơn trong mục 3. 

3. Ảnh hưởng của các hàng rào PTQ tới hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam 

Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên sớm hơn công bố đại 

dịch của thế giới, vào giữa tháng 2 năm 2020 (Bộ Y tế, 2020), các trường hợp nhiễm 

bệnh ở các tỉnh có người từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Cho đến tháng 8 năm 2021, 

Việt Nam đã trải qua bốn đợt bùng phát dịch mạnh trên khắp các tỉnh thành. Mặc dù 

vậy, số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng và giá trị xuất nhập khẩu của Việt 

Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng trong năm 2020 và đầu năm 2021 (Tổng cục thống 

kê, 2021). 

Theo thống kê của Macmap (năm 2021), Việt Nam đã ban hành thêm ba quy 

định có liên quan tới đối phó với Covid-19: (1) Ngày 23/7/2020, cấm nhập khẩu động 

vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã từ tất cả các nước; (2) Gian đoạn 

từ 16/04/2020 tới 07/05/2020, cấm xuất khẩu dược phẩm sang tất cả các quốc gia; (3) 

Giai đoạn từ 25/3/2020 tới 1/5/2020, kiểm soát lượng gạo xuất khẩu sang các nước. Có 

thể thấy, Chính phủ Việt Nam cũng đã có những phản ứng nhanh chóng để đảm bảo an 

sinh xã hội trước sự lây lan của đại dịch trên toàn thế giới cũng như điều tiết thị 

trường, dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu sau một thời gian ngắn để tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nắm bắt cơ hội. 

Trong phần này, tác giả tập trung phân tích các quốc gia là thị trường lớn và tiềm 

năng của Việt Nam trong các năm đến năm 2020. Các thị trường chính có lượng hàng 

hóa nhập khẩu từ Việt Nam lớn nhất trong các năm đến năm 2020 bao gồm: Mỹ, 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông (TrendEconomy, 2020) và các thị 

trường tiềm năng được đánh giá là thị trường có các hiệp định thương mại tự do với 

Việt Nam vừa có hiệu lực hoặc đã được ký kết và sẽ có hiệu lực vào năm 2021, bao 

gồm: các thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam 

(EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKFTA). 
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3.1. Hoa Kỳ 

Theo thống kê của trang OEC năm 2019, trong bảng xếp hạng các nước xuất 

khẩu, Việt Nam đứng thứ 20 trên toàn thế giới với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 

2019 là 2,608 tỷ USD. Xét theo khu vực trên bản đồ thế giới, Châu Á là thị trường 

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn nhất và đa dạng nhất. Tính riêng từng quốc gia, 

Hoa Kỳ là thị trường được ưa chuộng nhất đối với hàng hóa “made in Việt Nam” trong 

nhiều năm qua với giá trị hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 

trong năm 2019 đạt 61,4 tỷ đô la Mỹ và năm 2020 là 77,07 tỷ đô la Mỹ (UN 

Comtrade, 2021). 

Theo thống kê của WTO, UNCTAD và Macmap (2021), Mỹ đã áp dụng sáu 

chính sách PTQ tạo thuận lợi cho nhập khẩu đối với các sản phẩm vật tư y tế, nông 

sản; trong khi cấm nhập khẩu động vật hoang dã và một số thực phẩm đông lạnh do lo 

ngại truyền bệnh từ vật trung gian. Theo thống kê từ Global Trade Alert (GTA), trong 

giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết năm 2020, có tổng cộng 90 chính sách 

can thiệp từ Hoa Kỳ bị treo cờ đỏ, có nghĩa là chính sách đó có khả năng gây tác động 

tiêu cực tới hàng hoá và 8 chính sách để tạo điều kiện thông thương, được gắn nhãn là 

cờ xanh. 

Cũng theo thống kê của GTA trong thời gian nói trên, có tổng cộng 58 mặt 

hàng nhập khẩu từ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 98 biện pháp PTQ mới được áp dụng 

vào năm 2020 (bao gồm ảnh hưởng tiêu cực: ngắn cờ đỏ và ảnh hưởng tích cực: gắn 

cờ xanh), 38 mặt hàng được GTA nhận định gắn “cờ đỏ”, 20 mặt hàng còn lại được 

coi là sẽ được thúc đẩy hơn nữa nhờ 8 biện pháp can thiệp tạo thuận lợi cho thương 

mại.  

Theo thống kê từ UN Comtrade trong khoảng thời gian 3 năm, từ 2018 đến 

2020, khi xem xét 38 mặt hàng bị gắn cờ đỏ từ GTA, có 12 mặt hàng thuộc nhóm bị 

gắn cờ đỏ và 1 mặt hàng gắn cờ xanh chịu ảnh hưởng tiêu cực của các hàng rào PTQ 

do Hoa Kỳ áp dụng trong thời gian này. Giá trị nhập khẩu 13 mặt hàng này từ Việt 

Nam vào Hoa Kỳ năm 2020 so với năm 2019 giảm mạnh (> 20%) gồm: một số mặt 

hàng sắt, thép (nhóm mã HS 72, HS 73) có giá trị nhập khẩu từ Việt Nam giảm từ 5% 

tới 97,5%; ắc quy điện (nhóm mã HS 85) với giá trị giảm 76,02%; máy bay và tàu vũ 

trụ (nhóm mã HS 88) giảm 75,2%; dầu và dầu hỏa (nhóm mã HS 27) đã có giá trị nhập 
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khẩu từ Việt Nam giảm 30,1%. Trong đó, các mặt hàng thuộc nhóm mã HS 72 và 73 

bị ảnh hưởng nhiều nhất (Xem thêm tại phụ lục 2). 

Bên cạnh những mặt hàng bị ảnh hưởng tiêu cực, cũng có 18 mặt hàng đã tận 

dụng thời cơ với chính sách nới lỏng, xúc tiến thương mại gồm: Nhiệt kế (giá trị nhập 

khẩu từ Việt Nam tăng 502,6%); Kính mắt, kính bảo hộ ... (giá trị nhập khẩu từ Việt 

Nam tăng 187,0%), hàng dệt may mã HS 630790 (giá trị nhập khẩu từ Việt Nam tăng 

159,1%); Hàng may mặc và một số mặt hàng thuộc nhóm mã HS 61 và 62 (giá trị 

nhập khẩu từ Việt Nam tăng trên 95%);… (Xem thêm ở Phụ lục 3). 

3.2. Trung Quốc 

Đối với thị trường Trung Quốc, WTO, UNCTAD và Macmap (2021) cho thấy, 

Trung Quốc đã áp dụng bảy biện pháp PTQ mới trong năm 2020. Vào cùng thời gian 

này, GTA thống kê được có bảy biện pháp kích thích nhập khẩu hàng hóa và bảy biện 

pháp có khả năng hạn chế một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Theo GTA tổng 

kết, 114 mặt hàng bị ảnh hưởng bởi 14 biện pháp can thiệp này. 

Khác với thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc trong năm 2020 vừa qua khắt 

khe hơn với các sản phẩm nhập khẩu. Mặc dù đã có các biện pháp khuyến khích nhập 

khẩu đối với một số mặt hàng nhưng có tới 19 trong số 38 sản phẩm được cho là có thể 

được hưởng ưu đãi lại không thể tận dụng cơ hội thị trường này mở cửa. Trong số 76 

mặt hàng bị GTA gắn cờ đỏ, 39 mặt hàng bị ảnh hưởng tiêu cực, trong đó 25/39 mặt 

hàng bị ảnh hưởng nặng (Giá trị nhập khẩu các mặt hàng này từ Việt Nam năm 2020 

giảm trên 20%. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu là một số mặt 

hàng là nguyên, phụ liệu sản xuất hàng may mặc: sợi bông, vải, thoi dệt, sợi tổng hợp 

(nhóm mã HS 52, 54). Bên cạnh đó là các mặt hàng thuốc chữa bệnh (nhóm mã HS 

30), dụng cụ và thiết bị (nhóm mã HS 90), nhựa (nhóm mã HS 39), dầu và dầu mỏ 

(nhóm mã HS 27), sắt (nhóm mã HS 72), khăn giấy, khăn ăn và khăn tắm (nhóm mã 

HS 48), Đồ trang sức giả, trừ kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ kim loại quý (nhóm 

mã HS 71), ắc quy điện (nhóm mã HS 85). 

Về ảnh hưởng đến các mặt hàng thuộc nhóm nguyên, phụ liệu sản xuất hàng 

may mặc, có hai tình huống. Thứ nhất, các đơn vị sợi Việt Nam rơi vào tình trạng 

không có đơn hàng, không thể xuất khẩu, nguồn cung bị gián đoạn do dịch bệnh. Do 

căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài, thị trường Mỹ và châu Âu đều tránh các 

sản phẩm có gắn nhãn từ Trung Quốc trong những năm gần đây nên việc hàng may 
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mặc Trung Quốc vào Mỹ và châu Âu sụt giảm mạnh. Bởi vậy, việc không nhập khẩu 

nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất hàng may mặc là điều tất yếu xảy ra. Thứ hai, Việt 

Nam không thể tự cung cấp đủ bông và sợi dệt, còn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên 

liệu, nên khi đại dịch Covid-19 bùng phát, gây đình trệ thương mại, tăng giá vận tải và 

hậu cần thì các doanh nghiệp cũng phải cân nhắc hơn trong vấn đề nhập khẩu các 

nguyên liệu này. 

Tuy nhiên, một số mặt hàng của Việt Nam đã tận dụng được cơ hội và có giá trị 

xuất khẩu cao vào năm 2020 (giá trị xuất khẩu lớn hơn 20% so với năm 2019). Theo 

UN Comtrade (2020), một số mặt hàng Việt Nam có giá trị xuất khẩu sang Trung 

Quốc năm 2020 tăng cao, có thể kể đến như: Gỗ nhiệt đới (nhóm mã HS 44) tăng 

783,06%; đồng, phế liệu và nhôm, mảnh vụn phế liệu (nhóm mã HS 74, 76) tăng lần 

lượt là 406,7% và 504,67%; một số mặt hàng giấy và bìa (nhóm mã HS 48) tăng từ 

104% lên 225%, trong đó đáng chú ý nhất là nhóm mã HS 85 sản phẩm liên quan đến 

mạch tích hợp điện tử, thống kê cho thấy có sản phẩm tăng tới 147,878% so với giá trị 

năm 2019 (Xem thêm tại phụ lục 4). 

3.3. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và các thị trường tiềm năng khác 

3.3.1. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông 

Nhật Bản đã đưa ra hai biện pháp hạn chế nhập khẩu (GTA, 2021) có thể tác 

động tiêu cực đến sáu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Dù vậy, nhiều mặt hàng Việt 

Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đã có giá trị xuất khẩu tăng gồm: thực vật, hoa (nhóm 

mã HS 06) và hàng dệt (nhóm mã HS 63). 

Tương tự như thị trường Nhật Bản, đã có 6/8 sản phẩm của Việt Nam đã thông 

qua gói hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc kích cầu sản xuất và tiêu dùng 

trong nước để tiếp tục thâm nhập thị trường này. Giá trị xuất khẩu của 6 mặt hàng đều 

tăng, thậm chí tăng cao hơn năm 2019 là 1342,7% (sản phẩm không dệt; đã hoặc chưa 

ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc dát mỏng, sợi filament nhân tạo, trọng lượng trên 25g/m2 

nhưng không quá 70g/m2, Mã HS 560312). 

Trong khi đó, Hồng Kông không ghi nhận bất kỳ biện pháp PTQ nào được áp 

dụng trong năm 2020 ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. 

3.3.2. Các thành viên của hiệp định CPTPP 

Bên cạnh những quốc gia là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là những 

thị trường mà Việt Nam mới tham gia và ký kết các hiệp định thương mại tự do. Ba 
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FTA mới nhất đã được ký kết và có hiệu lực là CPTPP (có hiệu lực từ 14 tháng 1 năm 

2019), EVFTA (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020) và UKFTA (sẽ có hiệu lực từ 

ngày 1 tháng 5 năm 2021). Với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thuế suất 

không còn là vấn đề chính khi các nước đối tác đồng ý và có lộ trình giảm hàng rào 

thuế quan. Dù vậy, yêu cầu kỹ thuật cũng như xuất xứ sẽ khắt khe hơn. Đây là những 

thị trường tiềm năng, sẵn sàng tiếp nhận và sử dụng các sản phẩm mới. Nếu nắm bắt 

được cơ hội và chuẩn bị sớm các điều kiện bắt buộc về hàng rào PTQ thì việc mở rộng 

thị trường xuất khẩu của Việt Nam là khả thi. 

Thống kê giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong CPTPP (trừ Nhật 

Bản) trong 5 năm qua như sau: 

Hình 2. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các quốc gia thành viên CPTPPP 
từ năm 2016 tới 2020 

Đơn vị: USD 

Nguồn: WITS (2016-2020) 

So với năm 2016, Việt Nam có giá trị xuất khẩu nhiều hơn sang chín quốc gia 

trong CPTPP. Tuy nhiên, so sánh số liệu giai đoạn khi CPTPP bắt đầu có hiệu lực với 

Việt Nam và giai đoạn Đại dịch Covid-19, các nước có giá trị nhập khẩu thay đổi 

nhiều hơn 10% gồm: Mexico, Peru, Malaysia. Đặc biệt, với Brunei giá trị nhập khẩu 

bất ngờ giảm tới 306,9%. 
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Theo thống kê của WITS từ 2017 đến hết 2019, nhóm sản phẩm cốt lõi được 

nhập khẩu từ Việt Nam sang Mexico, Peru, Malaysia và Brunei bao gồm: 

- Brunei: Kim loại (nhóm mã HS 72 đến 79; 80 đến 83), Máy móc và đồ điện tử 

(nhóm mã HS: 84; 85), Khác (nhóm mã HS 90 đến 99), Động vật (nhóm mã HS 01 

đến 05). 

- Mexico: Máy móc và đồ điện tử (nhóm mã HS 84; 85), Khác (nhóm mã HS 90 

đến 99), Giày dép (nhóm mã HS 64 đến 67). 

- Peru: Máy móc và đồ điện tử (nhóm mã HS 84; 85), Giày dép (nhóm mã HS 64 

đến 67), Khoáng sản (nhóm mã HS 25; 26) 

- Malaysia: Máy móc và đồ điện tử (nhóm mã HS 84; 85), Nhiên liệu (nhóm mã 

HS 27), Khác (nhóm mã HS 90 đến 99) 

Khi so sánh với các biện pháp thương mại tạm thời của bốn quốc gia nêu trên áp 

dụng cho các sản phẩm trong Đại dịch Covid-19 (Macmap, 2021; WTO, 2021), không 

có biện pháp nào được áp dụng đối với các sản phẩm liên quan, dù là biện pháp để hạn 

chế hay tạo điều kiện cho nhập khẩu. Theo UN Comtrade (2021), Malaysia và Mexico 

là hai quốc gia có chính sách và áp dụng hàng rào PTQ cho các sản phẩm nhập khẩu từ 

Việt Nam. Tuy nhiên, trong số sáu sản phẩm được miễn thuế nhập khẩu và thuế bán 

hàng từ Malaysia, chỉ có một sản phẩm tận dụng được ưu đãi này là dệt may (nhóm 

mã HS 63). Các sản phẩm liên quan đến khẩu trang, thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, 

đồ bảo hộ cá nhân và sản phẩm dùng một lần không tận dụng được các chính sách ưu 

đãi từ chính phủ Malaysia. Trong khi đó, cà phê và các sản phẩm gạo từ Việt Nam có 

thể bị hạn chế nhập khẩu vào thị trường Mexico với quy trình hỗ trợ cho nông dân quy 

mô vừa và nhỏ trong nước, nhưng ngũ cốc, sản phẩm gạo (HS 100630) của Việt Nam 

đã thành công trong năm 2020 với giá trị xuất khẩu tăng 333,27% so với năm trước đó. 

3.3.3. Các nước thành viên Liên minh Châu Âu 

Sau CPTPP, EVFTA là hiệp định tiếp theo có hiệu lực vào năm 2020 và được 

các chuyên gia kỳ vọng vào sự gia tăng của hàng hóa Việt Nam vào các thị trường 

này. Thống kê giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên của Liên minh 

Châu Âu trong 5 năm qua như sau: 
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Hình 3. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên 
Liên minh Châu Âu từ năm 2016 đến năm 2020 

Đơn vị: USD 

Nguồn: WITS (2016-2020) 

Trong giai đoạn từ 2016 tới 2020, nhiều quốc gia đã trở thành đối tác tiềm năng, 

ngày càng tin tưởng và lựa chọn nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như Hungary (tăng 

89,9%), Slovakia (tăng 64,2%), Ba Lan (66,3%), Crezch (65%). Malta vẫn là thị 

trường không ổn định, biên độ nhập khẩu hàng hóa thay đổi không đồng đều giữa năm 

trước và năm sau. 

Trong thời gian Covid-19, hầu hết các nước vẫn duy trì thương mại với Việt 

Nam. Các nước có tỷ lệ lựa chọn hàng Việt Nam cao (trên 20%) gồm Estonia (34,7%), 

Hungary (55,8%), Luxembourg (21,3%), Malta (27,6%), Slovakia (21,6%). Những 

quốc gia có giá trị nhập khẩu hàng từ Việt Nam giảm mạnh (trên 20%) gồm Croatia 

(66,8%), Slovenia (20,5%), Tây Ban Nha (27,1%). 

Theo kết quả tổng hợp báo cáo của Ủy ban Châu Âu (EC), tổng lượng hàng hóa 

mà các nước trong Liên minh Châu Âu nhập khẩu từ Việt Nam theo các ngành hàng 

phân theo mã HS năm 2020 được tổng kết trong hình 4 như sau: 
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Hình 4. Luồng thương mại theo mã HS giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam 
năm 2020 

% Tăng trưởng: sự thay đổi tương đối giữa giai đoạn hiện tại và giai đoạn trước 

% Tổng: Tổng được xác định là tất cả các sản phẩm 

% Ngoài EU: nhập khẩu / xuất khẩu theo % của tất cả các đối tác EU, tức là không bao gồm thương mại giữa các quốc gia thành viên EU 

Nguồn: Ủy ban Châu Âu (2021) 

Theo thống kê trên, hầu hết các nhóm hàng nhập khẩu từ Việt Nam trong nhóm 

EU-27 đều giảm, thậm chí giảm mạnh (47,4% đối với nhóm III). Theo GTA, có bảy 

chính sách thương mại mang lại lợi ích và tự do hóa thương mại cho hàng hóa nhập 

khẩu từ Việt Nam, nhưng có tới 49 biện pháp PTQ được đặt ra dường như đã gây khó 
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khăn hơn cho hàng hóa từ Việt Nam. Các biện pháp PTQ được đặt ra trong thời gian 

này bao gồm: viện trợ tài chính, thuế nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, 

khoản vay nhà nước, bảo lãnh khoản vay, rót vốn và cổ phần (bao gồm cả các gói cứu 

trợ) (xem thêm ở Phụ lục 1). 

Việt Nam vẫn chưa thể được Ủy ban Châu Âu đồng ý gỡ thẻ vàng đối với thủy 

sản. Theo ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (VOV, 2021), 

mặc dù Ủy ban Châu Âu đã có thêm hai đợt kiểm tra thực tế tại Việt Nam vào tháng 5 

năm 2018 và tháng 11 năm 2019, nhưng họ vẫn đưa ra bốn nhóm khuyến nghị mà Việt 

Nam cần thực hiện và triển khai trong thời gian tới bao gồm: Khung pháp lý; Theo dõi, 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu; Chứng nhận sản lượng và truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản từ đánh bắt; Thực thi pháp luật. 

Từ việc phân tích các dữ liệu lịch sử, cho thấy Việt Nam chưa thể bứt phá và tiếp 

cận các thị trường tiềm năng trong khuôn khổ hợp tác của các hiệp định CPTPP và 

EVFTA. Tính đến cuối năm 2020, sau gần 2 năm Việt Nam tham gia vào CPTPP và 4 

tháng sau khi EVFTA có hiệu lực, sự nổi bật của hàng hóa “Made in Việt Nam” tại các 

thị trường này là rất khiêm tốn. Việt Nam chưa tận dụng được những ưu đãi và hỗ trợ 

mà hai hiệp định này mang lại, cũng như phần nào cho thấy sự chuẩn bị chưa đầy đủ 

của Việt Nam để đón đầu cơ hội này. 

3.3.4. Vương quốc Anh 

Kể từ khi Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, Việt Nam và Vương quốc 

Anh đều sẵn sàng kết nối thương mại và dịch vụ chặt chẽ hơn. UKFTA cũng nhằm 

giảm thuế quan và tăng khả năng tiếp cận thị trường cho Việt Nam và Vương quốc 

Anh. TrendingEconomics đã tổng kết tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam của 

Vương quốc Anh từ năm 2011 đến năm 2020 như Hình 5 dưới đây. 
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Hình 5. Giá trị nhập khẩu từ Việt Nam của Vương quốc Anh giai đoạn 2011-2020 

Đơn vị: USD 

Nguồn: TradingEconomics (2021) 

Theo thống kê của GTA (2021), Việt Nam có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ 9 

chính sách can thiệp của Vương quốc Anh tới 11 mặt hàng do bối cảnh của Đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, thống kê thương mại từ UN Comtrade cho thấy chỉ một số mặt 

hàng như kim loại đồng, sắt, thép, nhôm, nắp và nắp từ nhựa có giá trị xuất khẩu giảm. 

Các sản phẩm y tế, cao su và các sản phẩm cho ngành may mặc (dệt, sợi đặc biệt) đã 

tận dụng tốt các ưu đãi từ Vương quốc Anh. Giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này 

tăng lên so với năm 2019. 

Qua những phân tích trên cho thấy, ngoài tác động của Đại dịch Covid-19, các 

biện pháp PTQ đã và đang có những ảnh hưởng rõ ràng tới xuất khẩu của Việt Nam. 

Những biện pháp PTQ mới này sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam tới các thị trường trong thời gian tới. Khi lộ trình giảm thuế được đưa ra, các 

quy định tiêu chuẩn về chất lượng, mỹ quan, vệ sinh, môi trường ... sẽ nhiều hơn trong 

khi vẫn yêu cầu các nhà sản xuất, kinh doanh Việt Nam phải có giá cả cạnh tranh. 

Năm 2020 với bối cảnh Đại dịch Covid-19 và sự gia tăng các biện pháp PTQ, Việt 

Nam dù có lợi thế về các sản phẩm thuộc nhóm nguyên, phụ liệu dệt may, điện tử, 

thực phẩm khô và thủy sản nhưng chưa thấy được sự tăng trưởng trong xuất khẩu đáng 

kể của những mặt hàng nói trên. 

 

4. Khuyến nghị chính sách 

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và đặt ra những thách thức và khó 

khăn to lớn chưa từng có đối với toàn bộ nền kinh tế. Tác động của Đại dịch Covid-19 



Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” 

77 

đối với chuỗi giá trị toàn cầu là rất lớn. Các mắt xích trung tâm của chuỗi thương mại 

là các quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Đại dịch. Đây cũng là những đối 

tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Do đó, khi các đối tác này 

bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19, xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn.  

Trong bối cảnh của Đại dịch, nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng cường các biện 

pháp PTQ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Có thể những biện pháp này sẽ còn 

được tiếp tục áp dụng sau khi Đại dịch đã được kiểm soát và sẽ gây khó khăn cho xuất 

khẩu của Việt Nam. Dù rằng có một sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam không liên 

quan trực tiếp tới sức khỏe của con người ví dụ như Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu 

lớn nhất của Việt Nam nhưng các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam qua thị 

trường này chủ yếu là dệt may, da giày, đồ gỗ, máy móc thiết bị điện tử; các sản phẩm 

hàng tiêu dùng liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng 

có rất nhiều mặt hàng có vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam có 

liên quan trực tiếp tới các biện pháp PTQ mới được áp dụng. Nếu không có sự đầu tư 

chuẩn bị thích đáng, xuất khẩu của những mặt hàng này sẽ bị ảnh hưởng lớn.  

Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào nhiều hiệp định 

thương mại tự do song phương và đa phương với các nước và khu vực. Khi hàng rào 

thuế quan giảm đi, hàng rào phi thuế quan sẽ tăng lên tương ứng. Thị trường quốc tế sẽ 

ngày càng khắt khe hơn về các yêu cầu phòng vệ thương mại, yêu cầu kỹ thuật cho 

hàng hoá,… Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không nâng cao nhận thức và chuẩn bị 

cho các yêu cầu PTQ ngày càng phức tạp hơn hơn từ các nước nhập khẩu, việc bị điều 

tra hoặc khởi kiện có thể xảy ra với mọi mặt hàng chứ không chỉ dừng lại ở những mặt 

hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam. Do vậy, các cơ quan quản lý và các doanh 

nghiệp nên chuẩn bị sẵn những giải pháp, phương án để ứng phó với những sự thay 

đổi này. 

Trước hết, Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý để chuẩn bị sẵn 

sàng cho việc phải đáp ứng các biện pháp PTQ mới. Các điều kiện về pháp lý không 

chỉ để hướng các doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm và nâng cao chất lượng đáp ứng 

các yêu cầu mới về PTQ của nước nhập khẩu mà còn tạo tiền đề cần thiết để giúp các 

doanh nghiệp phòng tránh và xử lý các vấn đề pháp lý có thể phát sinh khi xuất khẩu 

trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quản lý ở 
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trong nước và cơ quan ngoại giao ở nước ngoài là cập nhật liên tục chính sách pháp 

luật của nước xuất khẩu, đánh giá và dự báo kịp thời các nguy cơ bị kiện ở từng sản 

phẩm và thị trường cụ thể. Từ đó, các cơ quan này cần phải kịp thời thông tin tới các 

doanh nghiệp và hợp tác có hiệu quả với Phòng Thương mại các nước để bảo vệ các 

sản phẩm của Việt Nam. 

Tất cả các giải pháp đều không có ý nghĩa nếu chất lượng sản phẩm của các 

doanh nghiệp không được cải thiện, không đáp ứng được các yêu cầu mới của các 

nước nhập khẩu. Các doanh nghiệp cần phải được cập nhật ngay những thay đổi cũng 

như xu hướng của những thay đổi này nhằm có sự chuẩn bị kịp thời và nhanh chóng 

thay đổi công nghệ, quy trình sản xuất phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu PTQ 

mới của các quốc gia nhập khẩu. Kể cả khi các quốc gia nhập khẩu dỡ bỏ một số biện 

pháp PTQ mới thì những nâng cấp về chất lượng của các doanh nghiệp cũng không dư 

thừa do chất lượng tăng lên làm năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam tăng. 

Doanh nghiệp cũng cần phải có kế hoạch sản xuất cập nhật, phù hợp hơn với thị 

trường xuất khẩu, thể hiện qua việc xác định rõ đặc điểm của từng sản phẩm và thị 

trường xuất khẩu, quan tâm đến nguyên liệu đầu vào và chất lượng, vệ sinh an toàn 

của sản phẩm.  

Do năng lực đầu tư và tài chính cũng như các điều kiện của doanh nghiệp để đổi 

mới còn hạn chế, đặc biệt phải chống chịu trong thời gian dài ảnh hưởng tiêu cực của 

Đại dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp sẽ rất khó có thể đầu tư, nâng cấp chất 

lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu mới về PTQ. Do vậy, sự hỗ trợ có trọng tâm của 

Nhà nước là hết sức cần thiết. Những lĩnh vực, mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất, có 

tính liên kết dọc mạnh mẽ, cần phải được tập trung hỗ trợ vừa để tăng cường xuất 

khẩu, vừa để kéo các lĩnh vực khác tăng lên. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng luôn là 

chính sách quan trọng hàng đầu để thúc đẩy xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng được cải thiện sẽ 

tăng cơ hội, giảm chi phí và rủi ro cho hoạt động đầu tư, đổi mới công nghệ, quy trình 

sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu để đáp ứng các biện pháp PTQ mới.  

Trong trung hạn và dài hạn, Việt Nam cần có lộ trình thúc đẩy chuỗi giá trị để 

thu hút các ngành công nghệ cao, các công ty thân thiện với môi trường, năng lượng 

sạch, thiết bị y tế tiên tiến và ngành chăm sóc sức khỏe. Việt Nam đang học theo mô 

hình tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu của các nước công nghiệp phát triển 

mới nổi như Thái Lan và Hàn Quốc. Mô hình này chủ yếu là công nghiệp nặng, hóa 
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chất và các ngành sử dụng nhiều tài nguyên khác, vốn dựa vào dòng vốn đầu tư nước 

ngoài mạnh mẽ và tăng trưởng năng suất. Tuy nhiên, mô hình phát triển này sẽ gây áp 

lực lớn đến môi trường và xã hội và cản trở sự phát triển lâu dài. 
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PHỤ LỤC 4: Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc 

(Nguồn: UN Comtrade, 2021) 

STT Mã HS 

hàng 

hóa 

Hàng hoá 

1 520527 Sợi bông; (không phải chỉ khâu), sợi đơn, từ xơ chải kỹ, tỷ trọng bông từ 85% trở lên, dưới 106,38 nhưng 

không dưới 83,33 decitex (trên 94 nhưng không quá 120 theo số mét), không bán lẻ 

2 520548 
 

Sợi bông; (không phải chỉ khâu), nhiều sợi hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ, tỷ trọng bông từ 85% trở lên, dưới 

83,33 decitex (trên 120 hệ mét) trên mỗi sợi đơn, không bán lẻ 

3 520611 Sợi bông; (không phải chỉ khâu), sợi đơn, từ xơ chưa chải kỹ, có tỷ trọng bông dưới 85%, độ mảnh từ 

714,29 decitex trở lên (số hệ mét không quá 14), không bán lẻ 

4 520612 
 

Sợi bông; (không phải chỉ khâu), sợi đơn, từ xơ chưa chải kỹ, có tỷ trọng bông dưới 85%, nhỏ hơn 714,29 

nhưng không dưới 232,56 decitex (trên 14 nhưng không quá 43 hệ mét), không bán lẻ 

5 520623 
 

Sợi bông; (không phải chỉ khâu), dạng sợi đơn, từ xơ chải kỹ, có tỷ trọng bông dưới 85%, nhỏ hơn 232,56 

nhưng không dưới 192,31 decitex (trên 43 nhưng không quá 52 chỉ số), không bán lẻ 

6 30389 
 

Cá; đông lạnh, n.e.c. trong nhóm 0303, trừ philê, thịt cá từ 0304 và nội tạng cá ăn được của các phân nhóm 

0303.91 đến 0303.99 

7 100630 
 

Ngũ cốc; gạo, nửa xay hoặc xát toàn bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hoặc tráng men 

8 740400 
 

Đồng; phế thải và mảnh vụn 

9 760200 Nhôm; phế thải và mảnh vụn 

10 844331 Máy in, sao chép và fax; máy thực hiện hai hoặc nhiều chức năng in, sao chép hoặc truyền fax, có khả 

năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc với mạng 

11 848180 òi, tắc te, van và các thiết bị tương tự; cho đường ống, vỏ nồi hơi, bể chứa, thùng chứa hoặc tương tự, bao 

gồm cả van điều khiển bằng nhiệt 

12 848310 
 

Trục truyền động (bao gồm trục cam và trục quay) và tay quay 

13 851762 Thiết bị thông tin liên lạc (không bao gồm máy điện thoại hoặc trạm gốc); máy thu, chuyển đổi và truyền 

hoặc tái tạo giọng nói, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, bao gồm cả thiết bị chuyển mạch và định tuyến 

14 854370 Máy và thiết bị điện; có các chức năng riêng lẻ, chưa được chỉ định hoặc bao gồm ở nơi khác trong 

chương này, n.e.c. trong tiêu đề số. 8543 

15 900219 Ống kính; vật kính, (trừ cho máy ảnh, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh), được gắn bằng bất 

kỳ vật liệu nào (ngoại trừ các thành phần của thủy tinh không được gia công về mặt quang học) 

16 901890 Dụng cụ và thiết bị y tế, phẫu thuật hoặc nha khoa; n.e.c. trong tiêu đề số. 9018 

17 540220 Sợi tổng hợp; filament, monofilament (dưới 67 decitex), bằng sợi polyeste có độ bền cao, đã hoặc chưa kết 

cấu, không dùng để bán lẻ, không phải chỉ khâu 

18 540244 Sợi tổng hợp; filament, monofilament (dưới 67 decitex), trừ sợi có độ bền cao hoặc sợi có kết cấu, đàn hồi, 

đơn, không xoắn hoặc xoắn 50 vòng trở xuống trên mỗi mét, không bán lẻ, không phải chỉ khâu 

19 540246 Sợi tổng hợp; filament, monofilament (dưới 67 decitex), bằng polyeste (độ bền hoặc kết cấu không cao), 

được định hướng một phần, đơn, không xoắn hoặc xoắn 50 vòng trở xuống trên mỗi mét, không bán lẻ, 

không phải chỉ khâu 

20 540247 Sợi tổng hợp; dây tóc, monofilament (dưới 67 decitex), polyeste (độ bền hoặc kết cấu không cao), không 

định hướng từng phần, đơn, không xoắn hoặc xoắn 50 vòng trở xuống trên mỗi mét, không bán lẻ, không 

phải chỉ khâu 
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21 902790 Microtomes và các bộ phận và phụ kiện của chúng 

22 902830 Đồng hồ đo; cung cấp điện hoặc công tơ sản xuất, bao gồm cả công tơ hiệu chuẩn của chúng 

23 902890 Đồng hồ đo; các bộ phận và phụ kiện của đồng hồ đo khí, lỏng, cung cấp điện hoặc sản xuất, bao gồm cả 

đồng hồ hiệu chuẩn của chúng 

24 903190 Dụng cụ, thiết bị và máy móc; các bộ phận và phụ kiện cho các thiết bị đo lường hoặc kiểm tra thuộc 
nhóm số. 9031 

25 903289 
 

Điều tiết hoặc kiểm soát các công cụ và bộ máy; tự động, trừ thủy lực hoặc khí nén 

26 440839 
 

Gỗ, của gỗ nhiệt đới; như trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này, n.e.c. trong tiêu đề số. 4408.31, 

tấm làm ván lạng hoặc ván ép, các loại gỗ khác có chiều dài xẻ khôn, cắt lát hoặc bóc vỏ, đã hoặc chưa 

bào, đánh nhám hoặc ghép đầu, không dày hơn 6mm 

27 440890 Gỗ; n.e.c. trong tiêu đề số. 4408, tấm làm ván lạng hoặc ván ép, gỗ khác xẻ dọc, cắt lát hoặc bóc vỏ, đã 

hoặc chưa bào, đánh nhám hoặc ghép cuối, chiều dày không quá 6mm 

28 482390
  

Bột giấy, giấy, bìa, tấm lót xenlulo hoặc màng sợi xenlulo; các bài báo n.e.c. trong tiêu đề số. 4823 

29 854231 
 

Mạch tích hợp điện tử; bộ xử lý và bộ điều khiển, đã hoặc chưa kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch 

logic, bộ khuếch đại, mạch đồng hồ và thời gian hoặc các mạch khác 

30 854232 Mạch tích hợp điện tử; ký ức 

31 854239 Mạch tích hợp điện tử; n.e.c. trong tiêu đề số. 8542 

32 480255 
 

Giấy và bìa không tráng phủ (không phải 4801 hoặc 4803); in, viết hoặc đồ họa, từ 10% trở xuống trọng 

lượng sợi đã qua xử lý cơ học hoặc cơ khí hóa học, trọng lượng từ 40g /m2 đến 150g/m2, ở dạng cuộn 

33 480431 Giấy và bìa kraft; chưa tráng, chưa tẩy trắng, trọng lượng từ 150g / m2 trở xuống, ở dạng cuộn hoặc tấm, 

trừ loại thuộc nhóm số. 4802 hoặc 4803 

34 480511 Giấy và bìa; không tráng phủ, giấy thổi bán hóa chất, cuộn hoặc tờ 

35 480519 
 

Giấy và bìa; không tráng phủ, giấy gấp nếp trừ giấy bán hóa chất hoặc rơm, cuộn hoặc tờ 

36 480524 
 

Giấy & bìa; không tráng phủ, testliner (tấm lót tái chế), trọng lượng 150g/m2 trở xuống, ở dạng cuộn hoặc 
tấm 

37 480525 Giấy & bìa; không tráng phủ, testliner (tấm lót tái chế), trọng lượng trên 150g/m2, ở dạng cuộn hoặc tấm 

38 852580 
 

Máy quay truyền hình, máy ảnh kỹ thuật số và máy ghi hình máy quay phim 




